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 UY      U   À                        Độc lập –  ự do –  ạnh phúc 

       Ỉ              

     
Bản án số: 25/2019/HSST 

   Ngày 29 - 8 - 2019 
          

                                        

 

                 UY      U   À     Ỉ            

 
-                                            

   m p  n – C   t   p   n t    Ông Nguyễn Hoàng Thám  

C       t  m n  n   n  

Bà Trần Việt Hồng Phượng  

Ông Phan Hữu Trí  

-   ư             : Bà Nguyễn Thị Minh Hiếu là Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. 

-                                                 ,  ỉ   A  G          

             : Bà Đặng Thị Nhị Kiều – Kiểm sát viên.                

Ngày 29 tháng 8 năm 2019 t i trụ sở Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh 

An Giang tiến hành   t    s  th m công khai vụ án h nh s  thụ lý số: 25/2019/HSST 

ngày 12 tháng 8 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra   t    số: 

25/2019/QĐXXST-HS, ngày 14 tháng 8 năm 2019 đối v i  ị cáo: 

 

- Họ và tên: Nguyễn Minh N, sinh năm: 1997, N i sinh: An Giang. 

ĐKHKTT: ấp P,  ã B, huyện C, tỉnh An Giang. 

     N i cư trú: Không n i cư trú nhất định; nghề nghiệp: Không; tr nh độ văn hóa: 

6/12; dân tộc: Kinh; gi i tính: Nam; tôn giáo: Phật Giáo Hòa Hảo; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Lê Văn T (chết) và  à Nguyễn Thị B  N, sinh năm 1973 (sống).  

- Tiền án, tiền s : Không. 

Qu  trìn  n  n t  n  Từ nhỏ sống chung v i mẹ ruột t i ấp P,  ã B, huyện C, 

tỉnh An Giang. Bị cáo học đến l p 6 th  nghĩ ở nhà phụ giúp gia đ nh. 

Ngày 18/12/2018, Ủy  an nhân dân  ã B, huyện C, tỉnh An Giang ra Quyết định 

đưa vào c  sở cai nghiện  ắt  uộc, chấp hành t i c  sở điều trị cai nghiện ma túy tỉnh 

An Giang thời h n 03 tháng, đến ngày 18/3/2019 chấp hành  ong. 

- Bị cáo Nguyễn Minh N  ị  ắt t m giam từ ngày 13/6/2019, t i Nhà t m giữ - 

Công an huyện C, tỉnh An Giang cho đến nay. 

          Bị cáo có mặt t i phiên tòa. 
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- Bị  ạ   

Đào Uy P, s n  năm 1997 (Vắng mặt) 

N i cư trú: Ấp P,  ã B, huyện C, tỉnh An Giang.  

- N ững ngườ   ó l  n qu n đến vụ  n   

1/- P ù   ị Mỹ L, s n  năm 1993 (Vắng mặt) 

2/- Nguyễn   ị K m P, 1999 (Vắng mặt) 

N i cư trú: Khóm B, phường B nh Đ, thành phố L,  An Giang. 

3/-  uỳn  K ều N, s n  năm 1991 (Vắng mặt) 

N i cư trú: Ấp H, TT A, huyện C, tỉnh An Giang.  

4/- Nguyễn   ị Bé N, s n  năm 1973 (Có mặt) 

N i cư trú: tổ 28, ấp P,  ã B, huyện C, tỉnh An Giang. 

- N ững ngườ  làm   ứng   

1/-  uỳn    ị Đ (Vắng mặt)  

2/-  rần Công H,  s n  năm 2007 (Vắng mặt) 

N i cư trú: Ấp P,  ã B, huyện C, tỉnh An Giang. 

3/-  rần Văn  uyến E, s n  năm 1991 (Vắng mặt) 

N i cư trú: Khóm B, phường B nh Đ, thành phố L,  An Giang. 

4/- L  Quy L, s n  năm 1993 (Vắng mặt) 

N i cư trú: Ấp Long H,  ã Long G, huyện C, tỉnh An Giang.  

5/- K ều   ị  uyết V, s n  năm 1983 (Vắng mặt) 

N i cư trú: Ấp A,  ã An H, huyện C, tỉnh An Giang. 

6/- Đỗ  oàng P, s n  năm 1974 (Vắng mặt) 

N i cư trú: Khóm B, phường B nh Đ, thành phố L,  An Giang. 

7/- L   ồng H,  s n  năm 1956 (Vắng mặt) 

N i cư trú: Khóm B, phường B nh K, thành phố L,  An Giang. 

8/-  rần Văn  , s n  năm 1992 (Vắng mặt) 

N i cư trú: Ấp P,  ã B, huyện C, tỉnh An Giang 

9/- Nguyễn   ị L s n  năm 1985 (Vắng mặt) 

N i cư trú: Khóm B, phường B nh K, thành phố L, tỉnh An Giang. 

 

     U    Ụ   : 

Theo các tài liệu có trong hồ s  vụ án và diễn  iến t i phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:   
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Do quen  iết trư c đó, Nguyễn Minh N đến nhà anh Đào Uy P (thuộc ấp P ,  ã 

B, huyện C, tỉnh An Giang) ch i và sống t i nhà của P. Khoảng 07 giờ 30 phút ngày 

27/4/2019, N thấy điện tho i di động Vivo 1606 của P trên tủ quần áo nên lấy trộm để 

vào túi quần của N. N tiếp tục qua nhà  à Huỳnh Thị Đ ( à nội của P, cách nhà P 

khoảng 30 m t), N thấy điện tho i di động Nokia 1280 của P để trên tủ thờ nên lấy 

trộm để vào túi quần của N. 

Đến 08 giờ cùng ngày, P điều khiển  e mô tô  iển số 67B1-668.12 nhãn hiệu: 

Wave, màu  anh-đen, số máy: HC08E0102530, số khung: RLHHC08012Y102376 chở 

N đến sân  óng của anh Nguyễn Thành Hiệp t i ấp B,  ã B nh H, huyện C, tỉnh An 

Giang. T i đây, N hỏi mượn  e mô tô của P đi mua điện tho i trả góp th  P đồng ý, 

giao  e và giấy chứng nhận đăng ký  e cho N. Sau khi mượn  e, N điều khiển đến c a 

hàng điện tho i “Vu Thịnh”, cầm điện tho i Vivo 1606 cho Huỳnh Kiều N v i giá 

1.000.000 đồng. N đến tiệm game  ắn cá của anh Lê Quy L t i khóm B, phường B nh 

Đức, thành phố L, tỉnh An Giang gặp Nguyễn Văn Tuyến E và ch i game  ắn cá thua 

hết 1.000.000 đồng. Lúc này, N điều khiển  e đến tiệm cầm đồ “S ” t i khóm B nh 

Khánh 1, phường B nh K, thành phố L, tỉnh An Giang, cầm  e mô tô 67B1-668.12 cho 

Lê Hồng H v i giá 4.000.000 đồng rồi đến tiệm game  ắn cá của Nguyễn Tiến Thanh 

(Lễ) t i khóm B nh T, phường B nh K ch i game. Sau khi thua hết số tiền 4.000.000 

đồng, N thoả thuận cầm  e 67B1 - 668.12 cho Thanh giá 5.100.000 đồng, Thanh đưa 

N 1.100.000 đồng và lấy giấy cầm  e đến tiệm cầm đồ “S ” chuộc  e mang về, còn N 

tiếp tục ch i game thua hết tiền. Lúc này, Tuyến E gi i thiệu N  án  e mô tô 67B1-

668.12 cho Nguyễn Thị Kim P. Phụng đến gặp N, thỏa thuận mua  e giá 7.000.000 

đồng th  N đồng ý. Phụng gặp Thanh chuộc  e 5.100.000 đồng và đưa N thêm 

1.900.000 đồng, N ch i game  ắn cá thua hết tiền. Sau đó, N đến nhà của Tuyến E gặp 

Phù Thị Mỹ L (vợ của Tuyến E), N đưa giấy cầm điện tho i Vivo 1606 cho L, kêu L đi 

chuộc điện tho i để s  dụng. Đối v i điện tho i di động Nokia 1280, N đã cho Nguyễn 

Minh T. 

Vật   ứng t u g ữ   

- 01  e mô tô  iển số 67B1-668.12 nhãn hiệu: Hon da, lo i: Wave, màu  anh 

đen, số máy: HC08E0102530, số khung: RLHHC08012Y102376; 01 điện tho i di 

động hiệu Vivo 1606, màu đen. Đã trao trả cho Đào Uy P là chủ sở hữu. 

Ngày 11/6/2019, Nguyễn Minh N  ị khởi tố điều tra. 

Căn  ứ Kết luận địn  g   số 40/KL. Đ ngày 07/05/2019         đồng địn  g   

tà  sản trong tố tụng  ìn  sự  uyện C  u   àn , tỉn  An G  ng, kết luận  

- 01  e mô tô  iển số 67B1- 668.12 nhãn hiệu: Hon da, lo i: Wave, màu  anh  

đen, số máy: HC08E0102530, số khung: RLHHC08012Y102376,  e đã qua s  dụng, 

có trị giá là 17.500.000 đồng   40% = 7.000.000 đồng. 

- 01 điện tho i di động hiệu Vivo 1606, màu đen,  số IMEI: 869733037304870, 

máy đã qua s  dụng, có trị giá là 2.900.000 đồng   50% = 1.450.000 đồng.  

Tổng trị giá tài sản định giá là: 8.450.000 đồng. (Bút lục số: 39B)  



                                                                                   4 

Căn  ứ Kết luận địn  g   số 41/KL. Đ ngày 07/05/2019         đồng địn  g   

tà  sản trong tố tụng  ìn  sự  uyện C  u   àn , tỉn  An G  ng, kết luận  

- 01 điện tho i di động hiệu Nokia 1280, máy đã qua s  dụng, có trị giá là 

300.000 đồng   50% = 150.000 đồng. 

- Một sim điện tho i m ng Viettel số 0328.181. 955, đã qua s  dụng, có trị giá là 

80.000 đồng   100% = 80.000 đồng. 

Tổng trị giá tài sản định giá là: 230.000 đồng. (Bút lục số: 39A)  

Lờ  k        ngườ  bị  ạ , ngườ  làm   ứng và ngườ   ó quyền lợ , ng ĩ  vụ l  n 

quan đến vụ  n: 

- Đào Uy P: Tr nh  ày phù hợp v i nội dung vụ án đã nêu. Hiện P đã nhận l i tài 

sản  e mô tô  iển số 67B1-668.12, điện tho i di động hiệu Vivo 1606 và số tiền 

230.000 đồng do mẹ của N  ồi thường (điện tho i di động hiệu Nokia 1280 và sim 

điện tho i m ng Viettel số 0328.181. 955); yêu cầu    lý h nh s  đối vối N. (Bút lục 

số: 126 - 128; 172) 

- Huỳnh Kiều N, Trần Văn Tuyến E, Lê Uy L, Kiều Thị Tuyết V, Huỳnh Thị Đ, 

Đỗ Hoàng P, Trần Văn T, Phù Thị Mỹ L, Trần Công H: Tr nh  ày phù hợp v i nội 

dung vụ án đã nêu. (Bút lục số: 129-131; 134 - 137; 140 - 143; 146 - 149) 

- Lê Hồng H và Nguyễn Thị Kim P: Tr nh  ày phù hợp v i nội dung vụ án đã 

nêu, khi nhận cầm và mua  e mô tô  iển số 67B1-668.12 của N, không  iết tài sản do 

N ph m tội mà có. Khi Phụng  iết được đã t  nguyện giao nộp c  quan Công an, P 

yêu cầu N trả l i số tiền 7.000.000 đồng. (Bút lục số: 132 - 133; 144 -145) 

- Nguyễn Thị B  N: N là mẹ ruột của N, không  iết N ph m tội, khi  iết được N 

đã thay N  ồi thường 02 điện tho i và sim điện tho i cho  ị h i Đào Uy P và Huỳnh 

Kiều N phù hợp v i nội dung vụ án. (Bút lục số 138 - 139) 

T i  ản cáo tr ng số: 24/CT-VKSCT-HS ngày 12/8/2019 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện C, tỉnh An Giang quyết định truy tố để   t     ị cáo Nguyễn Minh N về tội 

“Lạm  ụng tín n  ệm    ếm đoạt tà  sản” theo quy định t i điểm a khoản 1 Điều 175 

Bộ luật h nh s .  

T i phiên tòa, vị đ i diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố vẫn giữ nguyên quan điểm 

truy tố hành vi của  ị cáo Nguyễn Minh N đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm  ụng tín n  ệm 

   ếm đoạt tà  sản”. Đề nghị Hội đồng   t    căn cứ điểm a khoản 1 Điều 175, điểm b, i, 

s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật h nh s . Đề nghị    ph t  ị cáo v i mức án từ 

06 tháng tù đến 01 năm tù về tội “Lạm  ụng tín n  ệm    ếm đoạt tà  sản”. 

 

Về tr    n  ệm   n sự  Buộc  ị cáo phải trả l i cho chị Nguyễn Thị Kim P số 

tiền 7.000.000 đồng. 

Về vật chứng vụ án: Đã trả l i cho  ị h i  ong. 

Lời nói sau cùng của  ị cáo: T i phiên tòa  ị cáo thừa nhận toàn  ộ hành vi như 

trên và yêu cầu Hội đồng   t     em   t    ph t  ị cáo v i mức án nhẹ, để  ị cáo 

s m trở về v i gia đ nh và làm l i cuộc đời.     
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  Ậ  ĐỊ             : 

Trên c  sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ s  vụ án đã được tranh 

tụng t i phiên tòa, Hội đồng   t    nhận định như sau: 

 [1] Các quyết định tố tụng của C  quan điều tra Công an huyện Châu Thành, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, Kiểm sát viên trong quá 

tr nh điều tra, truy tố đã th c hiện đúng về th m quyền, tr nh t , thủ tục quy định của 

Bộ luật Tố tụng h nh s . Quá tr nh điều tra và t i phiên tòa,  ị cáo,  ị h i và người có 

quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không có ý kiến hay khiếu n i về hành vi, quyết định 

của C  quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết 

định tố tụng của C  quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã th c hiện đều 

hợp pháp.  

[2] T i phiên tòa  ị cáo Nguyễn Minh N khai nhận: Vào ngày 27/4/2019 N hỏi 

mượn chiếc  e mô tô  iển số 67B1-668.12, trị giá 7.000.000 đồng của anh P đi mua 

điện tho i trả góp th  P đồng ý, giao  e và giấy chứng nhận đăng ký  e cho N. Sau khi 

mượn được xe, N nảy sinh ý định rồi mang  e đi cầm, sau đó th  N  án  e để lấy tiền 

tiêu  ài và ch i game  ắn cá thua hết tiền rồi  ỏ trốn.  

Lời khai nhận tội của  ị cáo trư c phiên tòa hôm nay còn phù hợp v i lời khai 

của  ị h i, phù hợp v i lời khai của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và của 

người làm chứng và các tài liệu chứng cứ khách quan khác có trong hồ s  vụ án. 
 

Căn cứ vào lời khai nhận tội của  ị cáo và đánh giá toàn diện chứng cứ có trong 

hồ s  vụ án đã có đủ c  sở kết luận  ị cáo Nguyễn Minh N đã có hành vi lợi dụng s  

tin tưởng của  ị h i, mà giao  e cho  ị cáo s  dụng, để  ị cáo mang  e đi cầm, sau đó 

th   ị cáo  án  e để lấy tiền tiêu  ài. 
 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành đã truy tố  ị cáo về tội “Lạm  ụng 

tín n  ệm    ếm đoạt tà  sản” theo quy định t i điểm a khoản 1 Điều 175 Bộ luật h nh 

s  là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. V  vậy  ị cáo phải chịu trách nhiệm về 

hành vi và hậu quả mà  ị cáo đã gây ra. 

 [3] X t thấy, xuất phát từ ý thức  em thường pháp luật, muốn có tiền để tiêu  ài 

và ch i game  ắn cá, mà không phải  ỏ công sức lao động, đây chính là động c  

nguyên nhân thúc đ y  ị cáo đi vào con đường ph m tội. Việc ph m tội của  ị cáo là lợi 

dụng s  tin tưởng của  ị h i, để  ị cáo mượn tài sản của  ị h i rồi chiếm đo t mang đi cầm, 

 án.  

Về n  n t  n  Vào ngày 18/12/2018, Ủy  an nhân dân  ã B, huyện C, tỉnh An 

Giang ra Quyết định đưa vào c  sở cai nghiện  ắt  uộc, chấp hành t i c  sở điều trị cai 

nghiện ma túy tỉnh An Giang thời h n 03 tháng. 

Hành vi của  ị cáo là nguy hiểm cho  ã hội, tr c tiếp  âm ph m đến quyền sở hữu 

tài sản của  ị h i, làm mất trật t  trị an t i địa phư ng, làm hoang mang lo lắng và  ất 

  nh trong quần chúng nhân dân. Do đó, cần thiết phải áp dụng một h nh ph t nghiêm, 

cách ly  ị cáo ra khỏi đời sống  ã hội trong một thời gian nhất định m i đủ sức răn đe, 

giáo dục  ị cáo để trở thành người công dân tốt, có ích cho gia đ nh và  ã hội, đồng thời 

cũng để răn đe giáo dục phòng ngừa chung. 
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Tuy nhiên có  em   t các t nh tiết giảm nhẹ h nh ph t cho  ị cáo. Trong giai 

đo n điều tra và t i phiên tòa hôm nay,  ị cáo thành kh n khai  áo nhận tội, thuyết 

phục gia đ nh khắc phục hậu quả một phần, ph m tội lần đầu và thuộc trường hợp ít 

nghiêm trọng, thuộc thành phần nhân dân lao động, tr nh độ học vấn thấp nên hiểu  iết 

pháp luật còn h n chế. Do đó, căn cứ điểm  , i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật h nh 

s , giảm nhẹ cho  ị cáo một phần h nh ph t khi lượng h nh. 

Đố  vớ   àn  v    a: 

 - Nguyễn Minh N lấy trộm 02 điện tho i di động Vivo 1606 và Nokia 1280 của 

Đào Uy P, trị giá tài sản dư i 2.000.000 đồng, không đủ định lượng truy cứu trách 

nhiệm h nh s  về tội “Trộm cắp tài sản” nên C  quan cảnh sát điều tra, Công an huyện 

C ra Quyết định    ph t vi ph m hành chính đối v i N 1.500.000 đồng là có căn cứ. 

(Đã nộp ph t  ong) 

- Lê Hồng H có hành vi cầm  e mô tô  iển số: 67B1-668.12 và  Nguyễn Thị 

Kim P có hành vi mua  e mô tô  iển số: 67B1-668.12 do Nguyễn Minh N  án. H và P 

không  iết  e do N ph m tội mà có nên không truy cứu trách nhiệm h nh s  đối v i H 

và P là có căn cứ. 

- Huỳnh Kiều N nhận cầm của Nguyễn Minh N điện tho i di động hiệu Vivo 

1606, màu đen, Nhi không  iết tài sản do N ph m tội mà có nên không truy cứu trách 

nhiệm h nh s  đối v i Nhi là có căn cứ. 

- Nguyễn Tiến T (Lễ) có hành vi nhận cầm  e mô tô  iển số: 67B1-668.12 của 

Nguyễn Minh N. Qua  ác minh, Thanh không còn kinh doanh dịch vụ game  ắn cá và 

đã  ỏ địa phư ng đi nên C  quan điều tra - Công an huyện C không làm việc được, khi 

nào làm việc được th   em   t    lý sau.  

Về tr    n  ệm   n sự  

 - Chị Nguyễn Thị Kim Tr nh  ày t i (Bút lục số: 132 - 133), khi mua  e mô tô 

 iển số: 67B1- 668.12 của N, không  iết tài sản do N ph m tội mà có. Khi P  iết được 

đã t  nguyện giao nộp c  quan Công an, Phụng yêu cầu N trả l i số tiền 7.000.000 

đồng. T i phiên tòa N đồng ý trả l i số tiền 7.000.000 đồng cho chị Phụng. Do đó, nghĩ 

nên chấp nhận và  uộc N phải trả l i cho chị Phụng số tiền 7.000.000 đồng là hoàn 

toàn phù hợp. 

- Anh Đào Uy P Tr nh  ày t i (Bút lục số: 126 - 128; 172), anh đã nhận l i tài 

sản  e mô tô  iển số: 67B1-668.12, điện tho i di động hiệu Vivo 1606 và số tiền 

230.000 đồng do  à Nguyễn Thị B  N là mẹ của N  ồi thường (điện tho i di động hiệu 

Nokia 1280 và sim điện tho i m ng Viettel số 0328.181. 955). Ngoài ra anh không yêu 

cầu g  khác.  

- T i phiên tòa  à Nguyễn Thị B  N cho  iết: Bà là mẹ ruột của N, không  iết N 

ph m tội, khi  iết được  à đã thay N  ồi thường 02 điện tho i và sim điện tho i cho 

anh Đào Uy P và chị Huỳnh Kiều N. Bà không yêu cầu N trả l i tiền cho  à. Nên 

không đặt ra  em   t. 
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Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí h nh s  s  th m và án phí dân s  s  th m theo 

quy định của pháp luật.  

 

Vì     lẽ tr n, 

QUYẾ  ĐỊ  : 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 175, điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 

Bộ luật h nh s .  

- Tuyên  ố: Bị cáo Nguyễn Minh N ph m tội “Lạm  ụng tín n  ệm    ếm đoạt 

tà  sản”. 

X  ph t: Nguyễn Minh N 09 (Chín) tháng tù. Thời h n tù tính từ ngày  ị  ắt 

t m giam ngày 13/6/2019.  

Căn cứ vào Điều 106 Bộ luật tố tụng h nh s . 

Buộc Nguyễn Minh N phải trả l i cho chị Nguyễn Thị Kim P số tiền 7.000.000đ 

(Bảy triệu đồng). 

Về án phí:  

Căn cứ vào Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và s  dụng án phí và lệ phí Tòa án, khoản 2 

Điều 136 Bộ luật tố tụng h nh s . 

Bị cáo Nguyễn Minh N phải chịu 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí h nh s  

s  th m và 350.000đ án phí dân s  s  th m.  

 

Bị cáo, người tham gia tố tụng có mặt được quyền kháng cáo  ản án trong h n 

15 ngày kể từ ngày tuyên án (29/8/2019). Những người tham gia tố tụng vắng mặt 

được quyền kháng cáo  ản án trong h n 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đ t hoặc 

niêm yết  ản án.  

- Trường hợp  ản án, quyết định được thi hành theo quy định t i Điều 2 Luật Thi 

hành án dân s  th  người được thi hành án dân s , người phải thi hành án dân s  có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, t  nguyện thi hành án hoặc  ị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định t i các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân s , 

thời hiệu thi hành án được th c hiện theo quy định t i Điều 30 Luật Thi hành án dân 

s .   

N     ậ : 

-Bị cáo;                                                    TM. HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAÅM 

- Những người tham gia tố tụng;                                    Ẩ  P    -      Ọ  P  Ê      

- VKSND huyện Châu Thành; 

-Phòng KTNV- THA, TAND tỉnh; 

-VKSND tỉnh An Giang; 

-Công an huyện Châu Thành; 

-Sở tư pháp tỉnh An Giang; 

-Lưu văn Phòng; 

-Lưu hồ s  vụ án.                                                                                           

                                                                                                                        Nguyễn  oàng  hám  
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